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I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức
- Nêu được quy trình lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

- Dự trù vật liệu khi lắp đặt các mạch điện

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt

- nêu được ưu, nhược của các lắp đặt kiểu ngầm và vận dụng vào thực tế

- nêu đươc cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

2. Kĩ năng: Vẽ sơ đồ lắp đặt

3. Thái độ: Trung thực, tự giác, hào hứng

4. Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Tự quản lý; Sử dụng CNTT; Sử dụng ngôn ngữ; Tính toán.
II - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	      Cấp            

     độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Lắp đặt mạch điện.
	Nắm vững quy trình lắp đặt mạch điện: hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
	Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển  hai  đèn.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	         4

1 đ
	1

1đ
	
	1

3đ
	
	 
	
	
	    6

5đ

	Cách sử dụng của các thiết bị phụ kiện
	Cách sử dụng của các thiết bị phụ kiện

Đèn ống huỳnh quang.(stacte-chấn lưu).
	
	So sánh ưu,nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.
	
	

	Số câu

Số điểm
	4

1 đ
	
	
	
	
	1

2 đ
	
	
	5

3 đ

	tác dụng của các thiết bị, độ sáng của đèn.
	Tác dụng của việc dùng dây dẫn có vỏ bọc.
	
	
	Nắm được cách lắp đặt mạch đèn vào mạch điện nhà.
	

	Số câu

Số điểm
	4

1 đ
	
	
	
	
	
	
	1

1 đ
	5

2 đ

	TS câu

TS điểm

Tổng:
	13

4 đ

40%
	                   1

                 3đ

30%
	2

3 đ

30%
	16

10 đ

100%
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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Công tắc ba cực gồm các cực sau:
 A. Hai cực động, một cực tĩnh.


     C. Hai cực tĩnh, một cực động.
 B. Một cực tĩnh, một cực động.


     D. Hai cực động, hai cực tĩnh.
Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo mấy bước?

    A. 3 bước

B. 4 bước

 C. 5 bước

D. 6 bước
Câu 3: Tắc te là:
A. Công tắc đóng mở thủ công để đốt nóng điện cực
B. Cuộn dây quấn quanh lõi sắt.

C. Công tắc đóng mở tự động để đốt nóng điện cực

D. Cuộn dây quấn quanh lõi thép

Câu 4: Ánh sáng do đèn huỳnh quang phát ra có màu sắc phụ thuộc vào:

A. Chất lượng của tắc te và chấn lưu.
B. Thành phần hóa học của lớp bột huỳnh quang.

C. Điện áp của mạng đèn.

D. Cường độ dòng điện qua đèn.

Câu 5: Có thể có mấy công tắc hai cực điều khiển 1đèn?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6: Thiết bị nào được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện?
   A. Công tắc  
B. Cầu dao
        C. Ổ cắm
       D. Cầu chì
Câu 7: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
A. Đèn huỳnh quang



B. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn              
C. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.   D. Một công tắc ba cực điều khiển một đèn. 

Câu 8: Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:
A. Để đảm bảo an toàn  điện                B. Không thuận tiện khi sử dụng               
C. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật
D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc  
Câu 9: Khi mắc mạch đèn cầu thang có thể dùng:


  A. 2 công tắc 2 cực.

            B. 2 công tắc 3 cực.


  C. 3 công tắc 3 cực.
                      D. 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực.

Câu 10: Hai bóng đèn 220V-60W được mắc theo sơ đồ sau, khi đóng công 
  tắc thì :
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A. Đ1 sáng bình thường, Đ2 sáng mờ. 
B. Đ1 sáng mờ, Đ2 sáng bình thường.

        C. Cả 2 bóng sáng như nhau.  
     

D. Cả 2 bóng không sáng.

Câu 11: Vỏ công tắc nếu bị sứt hoặc vỡ thì phải :

A. Thay vỏ mới

                     C. Buộc lại bằng dây thun.

B. Dùng băng keo dán lại.

D. Dùng ốc vít vặn lại.

 Câu 12: Số liệu định mức của cầu chì phải ………với yêu cầu làm việc của mang điện.

A. Lớn hơn 

B. Nhỏ hơn

C.Thế nào cũng được    D. Phù hợp

II. Phần tự luận: (7 điểm).
Câu 1: (1 đ) Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.                                          
Câu 2: (2 đ) So sánh ưu điểm và nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang? 
Câu 3: (3 đ) Em hãy vẽ sơ  đồ nguyên lí và lắp đặt mạch điện gồm: 1 cầu chì,1 ổ cắm điện, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
Câu 4: (1 đ) Mạch điện có hiệu điện thế 220V, nếu có 2 bóng đèn 110V và 1 bóng 220V được lắp vào mạch thì được  mắc như thế nào? Tại sao ?                                   
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I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm)   Mỗi câu đúng được (0,25đ)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu10
	Câu 11
	Câu 12

	    C
	   B
	   D
	   A
	   D
	   D
	   C
	   A
	   B
	    C
	   A
	   D


         II. Phần tự luận:(7 điểm)

Câu 1:  các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:Mỗi ý (0,25đ)   
· Bước 1: Vẽ dây nguồn

· Bước 2: Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn.

· Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.

· Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.  

Câu 2: So sánh ưu điểm và nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang: Mỗi ý (0,25đ).
	ĐÈN SỢI ĐỐT
	           ƯU ĐIỂM

-Không cần chấn lưu

-Ánh sáng liên tục
	           NHƯỢC ĐIỂM

-Không tiết kiệm điện

-Tuổi thọ thấp

	ĐÈN HUỲNH QUANG
	-Tiết kiệm điện

-Tuổi thọ cao
	-Cần chấn lưu

-Ánh sáng không liên tục


 Câu 3: Sơ đồ nguyên lí: (1,5đ)

[image: image2.png]



Sơ đồ lắp đặt: (1,5đ)
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Câu 4:    -2 bóng 110V được mắc nối tiếp với nhau vào mạch. (0,5 đ)

               -Bóng 220V được mắc song song vào mạch.                (0,5đ)

	BGH

Lý Thị Như Hoa
	TTCM

Đỗ Thị Thúy Giang
	GV ra đề

Vũ Quang Lâm
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